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1

H19.12-

241223-

3308

Võ Thị Lê 

Dung
270791491

Số 259, ấp 

Gia Tỵ, xã 

Suối Cao, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc Lê 

Dung

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9734/GP

P
06/01/2025 06/01/2028

2

H19.12-

241223-

3237

Vũ Thị Mai 

Phương
272430733

Tổ 15, ấp 

Đông Minh, 

xã Lang 

Minh, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thùy 

Dương 

79

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9733/GP

P
06/01/2025 06/01/2028
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3

H19.12-

241225-

1429

Lý Hoàng 

Thiên Phú

075097023

197

Số 47A 

đường Hùng 

Vương, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

FPT 

Long 

Châu - 

Địa điểm 

kinh 

doanh 

nhà 

thuốc 

Long 

Châu 472

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: 

vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9732/GP

P
06/01/2025 06/01/2028

4

H19.12-

241220-

1593

Nguyễn An 

Duy
271897889

113 Hùng 

Vương, khu 

phố 2, 

phường 

Xuân An, 

thành phố 

Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Hằng

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9730/GP

P
06/01/2025 06/01/2028
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5

H19.12-

241220-

0420

 LÊ THỊ 

THU 

HẰNG

272752953

Tờ số 18, 

thửa số 54, 

đường 

Nguyễn Văn 

Trỗi, khu 

phố Núi Đỏ, 

phường Bàu 

Sen, thành 

phố Long 

Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Đăng 

Anh

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9731/GP

P
06/01/2025 06/01/2028

6

H19.12-

241227-

2091

Nguyễn Thị 

Ngân 
271577806

Số 40, ấp 1, 

thị trấn Gia 

Ray, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc Bé 

Bé Yêu

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9729/GP

P
06/01/2025 06/01/2028
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7

H19.12-

241212-

1798

NGUYỄN 

THỊ THẢO 

NGÂN

075196013

446

Số 3575, ấp 

Hòa Bình, 

xã Bảo Hoà, 

huyện Xuân 

Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Nhà 

thuốc 

Ngân 

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9728/GP

P
06/01/2025 06/01/2028

8

H19.12-

241212-

0099

VOÒNG 

HOÀNG 

VŨ 

075096011

789

Số 3848, 

Quốc lộ 1, 

xã Xuân 

Phú, huyện 

Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Phương 

Châu

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm 

sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9727/GP

P
06/01/2025 06/01/2028

9

H19.12-

241210-

3437

Hồ Thị 

Kim Liên
271502404

Tổ 15, Ấp 

10, xã Xuân 

Tây, huyện 

Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Kim Liên

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, 

thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc 

thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, 

đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm 

thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9726/GP

P
06/01/2025 06/01/2028
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